ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG  TIỂU HỌC 




Độc lập- Tự do- hạnh phúc 

  NGUYỄN THIỆN THUẬT                                           **************** 

SỐ : … / KH- NTT                                                             Quận 6 , ngày 15  tháng 9  năm 2018
KẾ HOẠCH THƯ VIỆN
                                                 NĂM HỌC 2018 - 2019
        Căn cứ vào QĐ số 01/2003/QĐ BGD & ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn TV trường phổ thông. Trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật đề ra kế hoạch hoạt động của trường năm học 2018 - 2019 như sau
I / TÌNH HÌNH THƯ VIỆN:

A. Cơ sở vật chất

· Có nội quy- sơ đồ mạng lưới- bảng sử dụng mục lục môn loại- sơ đồ theo dõi tình hình bạn đọc & lịch mở cửa trong tuần phục vụ bạn đọc.

· Kho sách thư viện được phân chia theo 3 loại: Tham khảo – Nghiệp vụ- Kim đồng sắp xếp theo môn loại thuận tiện cho việc sử dụng và phục vụ bạn đọc.

* Thuận lợi:



    Được sự  chỉ đạo- quan tâm của BGH trường, tạo điều kiện bổ sung trang thiết bị đáp ứng theo nhu cầu tình hình thực tế của nhà trường, tổ mạng lưới Thư viện phối hợp hỗ trợ nhau cùng thực hiện theo kế hoạch thư viện đề ra , hoàn thành nhiệm vụ chung năm học 2018 - 2019
                    B.    Công tác quản lý:
QĐ thành lập tổ mạng lưới: 

_ P.hiệu trưởng chỉ đạo:    NGUYỄN THỊ KIM LOAN 

_ GV Phụ trách TV:           TRẦN NGỌC NHI
_ GV tổ mạng lưới:

+ Khối trưởng:

1. PHẠM THỤY HUYỀN TRÂN      (K1)

2. NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG    (K2)

3. NGUYỄN THANH THỦY              (K3)

4. ĐẶNG THỊ LÀNH                           (K4)

5. NGUYỄN VĂN SÁNG                    (K5).

+ Tổng phụ trách:    LÂM QUỐC KHÁNH 

+ Mạng lưới học sinh:     10 học sinh lớp 5

1. LA XUÂN MAI                               (5/2)  

2. ĐẶNG NHÃ THÚY                        (5/2)  

3. DƯƠNG NGỌC KHÁNH VY         (5/2)  

4. NGUYỄN NGỌC BÍCH TRANG   (5/2)  

5. MÃ LÊ TRÚC VY                           (5/2)

6. NGUYỄN NGỌC KIM ÁNH          (5/1)

                             7.   TỪ MẪN ĐÀO                                (5/1)

                             8.   NGUYỄN THANH LOAN              (5/1)                                                         

                             9.  TRÀ THANH PHONG                     (5/1)      

                                  10.   HỒNG MINH QUÍ      
  (5/1)

_ Đối tượng phục vụ: Cán bộ- Giáo viên- Công nhân viên- Học sinh.

_ Đội ngũ cán bộ:        01 GV Thư viện chuyên trách .

           II./    PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ 


               Căn cứ vào tình hình thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ cho nội dung hoạt động dạy và học theo chương trình sách giáo khoa các khối lớp, tạo điều kiện cho giáo viên làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu . học tập , giảng dạy & phục vụ cho việc học tập của học sinh. Thư viện trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật thông qua BGH trường thực hiện kế hoạch xây dựng thư viện năm học: 2017-2018 như sau:

     Tiếp tục thực hiện theo QĐ01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của BGD-ĐT: Thư viện

trường. chuẩn theo QĐ 01/2003 TV truờng tiếp tục phấn đấu đạt :  

                                 TV tiên tiến trong năm học 2018 -2019
                CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

+ Sách :

· 100% HS-GV có đủ  1 bộ sách giáo khoa, mỗi GV có 01 bộ sách nghiệp vụ và lưu kho 03 bản  theo QĐ 01/2003 của TV trường học, bổ sung các loại sách tham khảo theo yêu cầu trong năm, sách Nghiệp vụ GV và sách  đạo đức cho học sinh.

+ Báo:

· Bổ sung tạp chí chuyên ngành GD : chuyên đề Giáo dục Tiểu học, Thế Giới Trong Ta

· Các loại báo:  Sài gòn Giải Phóng , Tuổi trẻ , Giáo dục , Phụ nữ , Người lao động .

· Các loại tranh ảnh- bản đồ các loại của nhà xuất bản GD phát hành tối thiểu (02 lớp

      cùng  khối 01 bản) .

                         +Kỹ thuật nghiệp vụ:

· Lên kế hoạch hoạt động Thư viện  năm- tháng tuần & biện pháp thực hiện trong năm.

· Thực hiện khâu xử lý kỹ thuật tài liệu. Tham gia khảo sát tình hình sử dụng sách giáo dục theo chỉ đạo của Sở Giáo Dục & Đào Tạo.

· Hướng dẫn cho cộng tác viên thực hiện khâu xử lý kỹ thuật sách báo .

· Tổ chức trưng bày giới thiệu sách theo chủ đề.

· Xây dựng hệ thống mục lục cập nhật trong năm.

· Sắp xếp kệ giá bổ sung sách theo môn loại .

· Cập nhật sách mới bổ sung vào sổ tài sản.

· Thực hiện khâu đăng ký phân loại- xếp giá theo môn loại.

· Cập nhật lưu trữ các văn bản và chứng từ hoá đơn .

· Phân phối sách giáo viên- nghiệp vụ cho các khối lớp đầu năm.

· Tu bổ và thanh lý sách , báo không sử dụng.

· Kiểm kê tài sản theo định kỳ năm học.( 2 lần / năm ) .

                        + Công tác bạn đọc


· Tổ chức giớ i thiệu sách mới- điểm sách- thông báo sách mới nhập.

                  - Hình thức: Giới thiệu sách dưới sân trong giờ sinh hoạt chào cờ, 

                   mục lục quay,.mục lục treo tường , tủ giới thiệu sách tham khảo, 

                   sách Thiếu nhi- sách chuyên đề .

· Lên lịch đọc sách cho bạn đọc trong tuần :

               - Học sinh đọc sách ở Thư viện : 

                                                    Thứ 2 : Lớp Một 

                                                    Thứ 3 : Lớp Hai

                                                    Thứ 4 : Lớp Ba                                                     

                                                    Thứ 5 : Lớp Bốn  

                                                    Thứ 6 : Lớp Năm 
 - Học sinh mượn sách về:    Khối 4  &  5.

- Giáo viên mượn về các loại tham khảo, trừ từ điển tra cứu mượn tại chỗ.

           Chỉ tiêu:

· 100% giáo viên mượn sách Nghiệp vụ- sách tham khảo.

· 75% học sinh đọc sách Kim đồng.

+Tổ chức chuyên đề:

· Kết hợp  với tổ chuyên môn cung cấp tư liệu hỗ trợ giáo viên thực hiện chuyên đề thao giảng phục vụ cho việc dạy và học của thầy trò trong theo yêu cầu chuyên môn:

      Thực hiện chuyên đề:  “Giới thiệu Thư viện cho học sinh lớp Một” .

+Biên soạn thư mục:

· Thư mục chuyên đề:   Chuyên đề Tiếng Việt   .   

· Thư mục chuyên đề :   Chuyên đề Toán .

            +Thực hiện sổ tư liệu:
· Tư  liệu: Tài liệu tuyên truyền “ Việt Nam đất nước và con người  ( tt) ”.

            III/ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN:

1/ Nội dung & Biện pháp thực hiện

· Lên kế hoạch bổ sung các loại sách nghiệp vụ- tham khảo- Kim đồng cho thư viện theo danh mục do Bộ  GD&ĐT .
· Kết hợp với các bộ phận , thư viện tổ chức : “Ngày hội đọc sách ” .

· Đăng ký mua các loại ấn phẩm , tài liệu phục vụ  cho việc dạy và học .

· Bổ sung sách báo văn bản-quy chế tạp chí phù hợp theo mục tiêu dạy và học.

· Báo cáo định kỳ : sơ kết HKI & Tổng kết năm học.

            2/ Phong trào thi đua:

              
Học sinh:

· Thành lập đoàn kiểm tra dưới sự chỉ đạo của BGH & phối hợp với GVCN kiểm tra HS 

       bảo đảm 100% đủ SGK( dùng lại sách cũ, tặng sách cho HS nghèo có hoàn cảnh khó khăn).

· Kiểm tra, nhắc nhở sử dụng & bảo quản tập, SGK, nề nếp học sinh .

· Phát động phong trào tặng sách trong năm.   -  Học sinh :  5 000 đ / HS

                                                                            -  CB – GV: 30 000 đ / người 

                                                                            -  CNV       : 15 000 đ / người 

· Kết hợp đoàn thể sinh hoạt ngày “truyền thống sinh viên –học sinh 9/1/ 2019”.

· Kết hợp Chi đoàn tổ chức cho học sinh thi kể chuyện chào mừng ngày

     “Quốc tế Phụ nữ 08/3/2019”.

· Kết hợp đoàn thể sinh hoạt kỷ niệm ngày “ Giỗ tổ Hùng Vương” mùng 10/3/2019 ÂL”.

· Triển lãm sách theo 3 chủ đề : Thiếu nhi , Kĩ thuật , Tham khảo  .

· Quyên góp sách giáo khoa cũ tặng HS vùng sâu .

                      Giáo viên:

· Giới thiệu sách về Phụ nữ nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ  (20/10/2018),

      NGVN (20/11/2017) , QTPN (8/3/2019) .

· Kỷ niệm ngày hoàn toàn Giải phóng miền Nam 30/4/1975-30/4/2019”,giới thiệu sách về 

             chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng mùa xuân năm 1975 .

· Trưng bày giới thiệu sách về Bác Hồ nhân kỷ niệm ngày sinh của  Bác 19/5/ 2019.       
  PT. THƯ VIỆN                                                             BGH DUYỆT 


 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TRƯỜNG  TIỂU HỌC 


                 Độc lập- Tự do- hạnh phúc 

NGUYỄN THIỆN THUẬT                                                           **************** 

      SỐ : … / KH- NTT                                                   Quận 6 , ngày  15 tháng  9 năm 2018…

        KẾ HOẠCH THƯ VIỆN  - THIẾT BỊ 

                                                     NĂM HỌC 2018 – 2019
	THÁNG
	HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN


	HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ

	9/2018
	Thực hiện việc cho GV mượn sách nghiệp vụ 
	Phát động phong trào làm ĐDDH trong GV 

	
	
	Mua sắm các đồ dùng cho việc làm ĐDDH

	
	
	Vệ sinh và sắp xếp Thiết bị

	9
	Tổ chức ngày hội đọc sách 
	Giới thiệu ĐDDH tháng 9

	
	Tổ chức chuyên đề “ Giới thiệu Thư viện cho học sinh lớp Một”
	Báo cáo ĐDDH tối thiểu đầu năm học 

	
	Giới thiệu sách tháng 9
	Chấm ĐDDH tự làm của GV  

	
	Kiểm tra tập vở và sách giáo khoa đầu năm học 
	Phân phối cho giáo viên các lớp mượn ĐDDH

	
	Phát động phong trào đọc sách 
	Bổ sung & cập nhật vào sổ ĐDDH 2016-2017

	10
	Giới thiệu sách chủ đề về Phụ nữ  
	Giới thiệu ĐDDH tháng 10

	
	Sưu tầm tư liệu và biên soạn 02 thư mục 
	Phân phối cho giáo viên mượn ĐDDH khi lên tiết

	
	Phát động phong trào tặng sách thư viện 
	Thống kê việc sử dụng ĐDDH của giáo viên 

	11
	Giới thiệu sách chủ đề “ Ngày nhà giáo VN”
	Giới thiệu ĐDDH tháng 11

	
	Tiếp tục sưu tầm tư liệu và biên soạn 02 thư mục
	Kiểm tra việc trưng bày vàbảo quản ĐDDHcủa GV

	
	Tiếp tục thu phong trào tặng sách thư viện
	Tiếp tục thống kê việc sử dụng ĐDDH của GV

	
	Tiếp tục theo dõi việc đọc sách của GV và HS
	

	
	Tiếp tục theo dõi việc đọc sách của GV và HS
	

	12
	Giới thiệu sách chủ đề về Quân đội 
	Giới thiệu ĐDDH tháng 12

	
	Tổng kết phong trào tăng sách thư viện 
	Tổng kết số lượt mượn ĐDDH của giáo viên 

	
	Tiếp tục sưu tầm tư liệu và biên soạn 02 thư mục
	Kiểm kê ĐDDH HKI 

	
	Tiếp tục theo dõi việc đọc sách của GV và HS
	Báo cáo sơ kết thiết bị HKI 

	
	Bổ sung sách Tham khảo & Thiếu nhi 
	

	
	Kiểm kê sách HKI
	

	
	Báo cáo sơ kết HKI 
	

	1+2/2019
	Hoàn tất các sưu tầm và biên soạn 02 thư mục 
	Giới thiệu ĐDDH tháng 1+2/2017

	
	Xử lí các tài liệu mới 
	Phân phối ĐDDH cho GV phục vụ HKII

	
	Giới thiệu sách mới 
	Vệ sinh và sắp xếp Thiết bị trước và sau tết 

	
	Thông báo các lớp kế hoạch thi kể chuyện chào mừng QTPN 8/3 
	

	
	Sắp xếp và vệ sinh thư viện trước và sau tết 
	

	
	Tiếp tục cho giáo viên mượn sách phục vụ HKII
	

	3
	Giới thiệu sách về phụ nữ chào mừng 8/3 
	Giới thiệu ĐDDH tháng 3

	
	Tổ chức thi kể chuyện chủ đề “ Mẹ và Cô”
	Cập nhật sổ nghe nhìn các tiết dạy hàng tháng 

	
	Triển lãm sách 
	Tiếp tục thống kê việc sử dụng ĐDDH của GV

	
	Hoàn tất các HSSS chuẩn bị đón đoàn kiểm tra 
	Hoàn tất các HSSS chuẩn bị đón đoàn kiểm tra

	4
	Giới thiệu sách chủ đề:Ngày Giải phóng MN 30/4
	Giới thiệu ĐDDH tháng 4

	
	Tiếp tục theo dõi việc đọc sách của GV và HS
	Tiếp tục thống kê việc sử dụng ĐDDH của GV

	
	Giới thiệu sách ôn tập kiểm tra cuối kì II
	Cập nhật sổ nghe nhìn các tiết dạy hàng tháng

	
	Giới thiệu và phát hành sách giáo khoa NH 2019 - 2020
	

	5
	Giới thiệu sách chủ đề về Bác Hồ 
	Giới thiệu ĐDDH tháng 5

	
	Tiếp tục hoàn tất các HSSS cuối năm học 
	Kiểm kê ĐDDH HKII

	
	Kiểm kê sách HKII
	Báo cáo tổng kết cuối năm học

	
	Báo cáo tổng kết cuối năm học 
	Tiếp tục hoàn tất các HSSS cuối năm học

	
	Phát hành sách giáo khoa NH 2019 -  2020
	Thực hiện việc bàn giao ĐDDH của GV

	
	Vệ sinh và sắp xếp Thư viện trước hè 
	Vệ sinh và sắp xếp Thiết bị trước hè


                                                                                       TPHCM, ngày    tháng   năm 

     PT . Thư viện                                                                    BGH KÍ DUYỆT 

                                                                                                   Hiệu trưởng 

